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B     Ộ      KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 2471/QĐ-BKHCN
Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2023
QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ NHIỆM VỤ ĐƯỢC CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN GIAO VÀ NHIỆM VỤ ĐẶC THÙ CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
BỘ TRƯỞNG
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Căn cứ Luật ng     â     n sách nhà nước ngày 25 th     á     ng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 28/2023/NĐ-CP ngày 02 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu t     ổ       chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;
Căn cứ Nghị định số 95/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ quy định về đầu tư và cơ chế tài chính đối với hoạt động khoa học và công nghệ;
Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ quy định cơ ch     ế      tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập;
Căn cứ Quyết định số 288/QĐ-BKHCN ngày 01 tháng 02 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng Bộ;
Theo đ     ề      nghị của Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ K     ế      hoạch - Tài ch     í     nh và Vụ trưởng Vụ Pháp ch     ế     .
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.        Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý nhiệm vụ được cơ quan có thẩm quyền giao và nhiệm vụ đặc thù của Bộ Khoa học và Công nghệ.
Điều 2.        Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm chỉ đạo đơn vị thực hiện theo đúng quy định của Quy chế này và các quy định hiện hành của Nhà nước; chịu trách nhiệm toàn diện trước Bộ trưởng và trước pháp luật về việc tổ chức thực hiện.
Điều 3.        Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Trường hợp các văn bản dẫn chiếu tại Quyết định này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế đó.
Bãi bỏ Quyết định số 1082/QĐ-BKHCN ngày 31 tháng 5 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành quy chế tạm thời quản lý nhiệm vụ cấp có thẩm quyền giao năm 2023 của Bộ Khoa học và Công nghệ.
Điều 4.        Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 4
-    Bộ trư   ở   ng (để b/c);
-    Các Thứ trưởng;
-    Lưu: VT, VP   .
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Xuân Định
QUY CHẾ
QUẢN LÝ NHIỆM VỤ ĐƯỢC CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN GIAO VÀ NHIỆM VỤ ĐẶC THÙ     CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
(Kèm theo Quyết định số: 247     1     /QĐ-BKHCN ngày 26 tháng 10 năm 2023         của Bộ trư     ở     ng Bộ Khoa học và Công nghệ)
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1.    Quy chế này quy định việc quản lý các nhiệm vụ được cơ quan có thẩm quyền giao của đơn vị sự nghiệp công lập và các nhiệm vụ đặc thù của cơ quan hành chính thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước chi     thường xuyên (sau đây gọi tắt là nhiệm vụ).
Quy chế này không áp dụng đối với nhiệm vụ thuộc hoạt động quản lý các     chương trình cấp quốc gia, nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ và nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công đã được cơ quan có thẩm quyền ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật và đơn giá.
2.    Quy chế này áp dụng đối với các đơn vị trực thuộc và thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ  (sau đây gọi tắt là các đơn vị thuộc Bộ).
Điều 2. Giải thích từ ngữ
1.    Nhiệm vụ được cơ quan có thẩm quyền giao là nhiệm vụ do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ giao cho các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ thực hiện theo quy định tại các điểm c khoản 1 Điều 11, điểm d khoản 1 Điều 15 và điểm c khoản 1 Điều 19 Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.
2.    Nhiệm vụ đặc thù của cơ quan hành chính là các nhiệm vụ do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ giao các đơn vị thực hiện chức năng quản lý nhà nước thuộc Bộ thực hiện phù hợp với quy chế, điều lệ tổ chức và hoạt động của đơn vị.
3.    Đơn vị quản lý cấp Bộ là Văn phòng Bộ.
4.    Đơn vị quản lý cấp cơ sở là đơn vị quản lý trung gian (đơn vị dự toán cấp II trong trường hợp đơn vị chủ trì thực hiện nhiệm vụ là đơn vị dự toán cấp III trực thuộc đơn vị dự toán cấp II) hoặc là đơn vị dự toán cấp III (trong trường hợp đơn vị chủ trì thực hiện nhiệm vụ là đơn vị dự toán cấp III trực thuộc Bộ).
5.    Đơn vị thực hiện bao gồm đơn vị chủ trì và đơn vị phối hợp (nếu có), trong đó:
a)    Đơn vị chủ trì là đơn vị được cơ quan có thẩm quyền giao thực hiện nhiệm vụ tại Quyết định phê duyệt nhiệm vụ;
b)    Đơn vị phối hợp là đơn vị được giao thực hiện một phần của nhiệm vụ tại Quyết định phê duyệt nhiệm vụ.
Điều 3. Nguyên tắc xây dựng, quản lý và thực hiện nhiệm vụ
1.    Nhiệm vụ được xây dựng căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, tính cấp thiết và khả năng cân đối của ngân sách nhà nước để thực hiện chức năng quản lý nhà nước, phục vụ quản lý nhà nước của Bộ.
2.    Quyết định phê duyệt nhiệm vụ và Quyết định phê duyệt nội dung, dự toán chi tiết là căn cứ giao kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước để thực hiện nhiệm vụ. Các khoản chi thuộc nhiệm vụ chỉ được thực hiện khi có trong dự toán ngân sách nhà nước được cấp có thẩm quyền giao và phải đảm bảo đ   ú   ng chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định.
3.    Thủ trư   ở   ng các đơn vị thực hiện theo các nội dung và tiến độ được phê duyệt, phát huy tối đa hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước, chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng và trước pháp luật về việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ.
Điều 4. Thẩm quyền phê duyệt, điều chỉnh nhiệm vụ
Bộ trưởng phê duyệt, điều chỉnh nhiệm vụ (tên, các sản phẩm/kết quả chính, tổng kinh phí, nguồn kinh phí, đơn vị thực hiện và thời gian thực hiện của nhiệm vụ); phân cấp cho Thủ trưởng đơn vị quản lý cấp cơ sở phê duyệt, điều chỉnh nội dung và dự toán chi tiết thực hiện nhiệm vụ.
Chương II
ĐỀ XUẤT, THẨM ĐỊNH VÀ PHÊ DUYỆT NHIỆM VỤ
Điều 5. Đề xuất nhiệm vụ
Hằng năm, căn cứ trên hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước của Bộ, các đơn vị xây dựng đề xuất nhiệm vụ.
1.    Căn cứ chức năng nhiệm vụ của đơn vị; nhiệm vụ được Bộ trưởng giao để thực hiện chức năng quản lý nhà nước và phục vụ quản lý nhà nước; tính cấp thiết của nhiệm vụ và khả năng cân đối của ngân sách nhà nước, các đơn vị thuộc Bộ xây d   ự   ng đề xuất nhiệm vụ, gửi về Văn phòng Bộ để tổng hợp.
2.    Trường hợp có đơn vị quản lý trung gian (đơn vị dự toán    cấp    II) thì gửi về đơn vị quản lý trung gian để tổng hợp gửi về Văn phòng Bộ.
3.    Trường h   ợ   p phát sinh nhiệm vụ đột xuất theo yêu cầu công tác, đơn vị báo cáo Bộ trưởng cho ý kiến về chủ trương thực hiện bằng văn bản trước khi gửi đề xuất bổ sung nhiệm vụ theo quy định.
4.    Hồ sơ đề xuất nhiệm vụ bao gồm:
a)    Văn bản đề nghị của đơn vị;
b)    Văn bản giao việc của Bộ trưởng (nếu có);
c)    Danh mục nhiệm vụ (thực hiện theo mẫu PL1A-DMĐXNV tại Phụ lục ban hành kèm theo Quy chế này);
d)    Đ   ề    cương nhiệm vụ (thực hiện theo mẫu PL1B-ĐCNV tại Phụ lục ban hành kèm theo Quy chế này).
5.    Văn phòng Bộ có trách nhiệm rà soát, tổng hợp các nhiệm vụ đề xuất.
Điều 6. Thẩm định nhiệm vụ
1.    Đối với nhiệm vụ có kinh phí đề xuất không quá 500 triệu đồng, Văn phòng Bộ chịu trách nhiệm thẩm định nhiệm vụ (tên, các sản phẩm/kết quả chính, tổng kinh phí, nguồn kinh phí, thời gian thực hiện của nhiệm vụ và đơn vị thực hiện).
2.    Đối với nhiệm vụ có kinh phí đề xuất trên 500 triệu đồng, Văn phòng Bộ trình Bộ trưởng thành lập Tổ thẩm định nhiệm vụ (Tổ thẩm định) theo mẫu PL2- QĐTTĐ.
Tổ thẩm định có 05 thành viên, do Lãnh đạo Văn phòng Bộ làm Tổ trưởng và các    ủy    viên là: đại diện Vụ K   ế    hoạch - Tài chính, đại diện Văn phòng Bộ (Phòng Quản lý khoa học và công nghệ nội bộ) và 02 thành viên khác là chuyên gia/nhà quản lý trong lĩnh vực liên quan đến nội dung đề xuất của nhiệm vụ. Tổ thẩm định có trách nhiệm thẩm định, đánh giá toàn diện các nhiệm vụ, đề xuất phê duyệt nhiệm vụ (xác định tên nhiệm vụ, các sản phẩm/kết quả chính, tổng kinh phí, nguồn kinh phí (nguồn NSNN và nguồn khác), đơn vị thực hiện và thời gian thực hiện nhiệm vụ).
3.    Phương thức làm việc của Tổ thẩm định:
a)    Tổ thẩm định chỉ họp khi có mặt ít nhất 2/3 số thành viên, trong đó có Tổ trưởng. Chuyên viên phòng Quản lý khoa học và công nghệ nội bộ là thư ký Tổ thẩm định;
b)    Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi Bộ trưởng phê duyệt Quyết định thành lập Tổ thẩm định, Văn phòng Bộ tổ chức họp Tổ thẩm định. Tổ thẩm định làm việc theo nguyên tắc dân chủ. Đối với các nhiệm vụ được đề xuất thực hiện, Tổ thẩm định thảo luận cụ thể để biểu quyết thống nhất về tên nhiệm vụ, các sản phẩm/kết quả chính, tổng kinh phí, nguồn kinh phí, đơn vị thực hiện và thời gian thực hiện nhiệm vụ;
d   ) Kết quả thẩm định, tư vấn phê duyệt nhiệm vụ được ghi vào biên bản Tổ thẩm định (thực hiện theo mẫu PL3-BBTĐ tại Phụ lục ban hành kèm theo Quy chế này). Trong tối đa 03 ngày làm việc kể từ ngày họp Tổ thẩm định, Văn phòng Bộ thông báo cho đơn vị đề xuất nhiệm vụ kết quả thẩm định. Trường hợp đơn vị đề xuất nhiệm vụ không th   ố   ng nhất với kết quả thẩm định, trong vòng 03 ngày làm việc đơn vị có trách nhiệm gửi ý kiến bằng văn bản về Văn phòng Bộ để tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng xem xét, quyết định;
đ   ) Đại diện đơn vị đề xuất nhiệm vụ được mời tham dự phiên họp của Tổ thẩm định.
4.    Trường hợp đặc biệt cần phải thực hiện thẩm định khác với các quy định tại khoản 1, khoản 2 hay khoản 3 Điều này, Bộ trưởng quyết định trên cơ sở đề xuất của Văn phòng Bộ.
Điều 7. Phê duyệt nhiệm vụ
1.    Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thiện việc thẩm định kinh phí, đơn vị hoàn thiện hồ sơ nhiệm vụ theo kết luận của Tổ thẩm định. Căn cứ kết quả thẩm định và hồ sơ được hoàn thiện, Văn phòng Bộ tổng hợp, trình Bộ trưởng xem xét, phê duyệt nhiệm vụ (tên, các sản phẩm/kết quả chính, tổng kinh phí, nguồn kinh phí, thời gian và đơn vị thực hiện). Quyết định phê duyệt nhiệm vụ thực hiện theo mẫu PL4-QĐPD tại Phụ lục ban hành kèm theo Quy chế này.
2.    Trường hợp nhiệm vụ đột xuất, phát sinh nêu tại khoản 2 Điều 5 Quy chế này, căn cứ tính cấp thiết của nhiệm vụ và khả năng cân đối, điều chỉnh của ngân sách nhà nước, Văn phòng Bộ báo cáo Bộ trưởng xem xét tiến hành các thủ tục thẩm định, trình phê duyệt bổ sung theo quy định.
Chương III
XÂY DỰNG, THẨM ĐỊNH VÀ PHÊ DUYỆT NỘI DUNG, DỰ TOÁN CHI TIẾT NHIỆM VỤ
Điều 8. Xây dựng thuyết minh nhiệm vụ
1.    Căn cứ Quyết định phê duyệt nhiệm vụ, đơn vị được giao chủ trì thực hiện nhiệm vụ phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng thuyết minh nhiệm vụ (thực hiện theo mẫu PL5A-TMNV; PL5B-TMHTKH tại Phụ lục ban hành kèm theo Quy chế này).
2.    Nội dung chi nhiệm vụ sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ thực hiện theo quy định về các nội dung chi ngân sách nhà nước cho khoa học và công nghệ tại khoản 2 Điều 4 Nghị định số 95/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ quy định về đầu tư và cơ chế tài chính đối với hoạt động khoa học và công nghệ. Các nội dung chi sử dụng các nguồn kinh phí khác thực hiện theo các quy định hiện hành của nhà nước đối với nguồn kinh phí đó.
3.    Định mức chi nhiệm vụ
a) V   ề định mức chi thuê chuyên gia:
Thuê chuyên gia trong nước thực hiện theo quy định tại Thông tư số 02/2015/TT-BLĐTBXH ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định mức lương đối với chuyên gia tư vấn trong nước.
Thuê chuyên gia ngoài nước lập    tr   ên cơ sở biên bản thương thảo nội dung yêu cầu công việc và mức thù lao chuyên gia giữa đơn vị chủ trì và chuyên gia ngoài nước.
Đơn vị chủ trì thuyết minh rõ sự cần thiết, kết quả của việc thuê chuyên gia, tiêu chí đánh giá kết quả thuê chuyên gia để Văn phòng/Tổ thẩm định xem xét, quyết định (Mẫu lý lịch chuyên gia thực hiện theo mẫu PL6-LLCG tại Phụ lục ban hành kèm theo Quy chế này).
b) V   ề định mức chi công tác phí, hội nghị, hội thảo:
-    Chi công tác phí, hội nghị, chế độ chi tiêu tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chế độ tiếp khách trong nước: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị; Thông tư số 71/2018/TT-BTC ngày 10 tháng 8 năm 2018 của Bộ Tài chính quy định chế độ chi tiêu tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chế độ tiếp khách trong nước;
-    Chi hội thảo, diễn đàn, tọa đàm khoa học: Định mức chi thực hiện theo định mức chi hội thảo khoa học cấp Bộ tại Quyết định số 1292/QĐ-BKHCN ngày 23     tháng 6 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành quy định về     một số định mức xây dựng, phân bổ dự toán kinh phí áp dụng đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ, cấp cơ sở của Bộ Khoa học và Công nghệ (Quyết định số    1292/QĐ-BKHCN).
c)    Đối với hoạt động của một số Hội đồng trong thực tế phải triển khai nhưng chưa có quy định cụ thể như: Hội đồng tư vấn xây dựng, thẩm định chương trình, khung chương trình đào tạo sau đại học; Hội đồng xét tuyển đầu vào, Hội đồng chấm thi tốt nghiệp, chấm luận văn, luận án thạc sỹ, tiến sỹ; Hội đồng biên tập tạp chí khoa học; Hội đồng đánh giá các phòng thí nghiệm trọng điểm; Hội đồng thẩm định hồ sơ cấp/cấp thay đổi nội dung Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ và các Hội đồng khác mà nội dung công việc của Hội đồng mang nhiều tính chất khoa học, đơn vị chủ trì xem xét, xác định cụ thể về cách thức hoạt động của Hội đồng, thành phần Hội đồng và đề xuất áp dụng mức chi không vượt quá mức chi của Hội đồng tư vấn tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ tại Quyết định số 1292/QĐ-BKHCN;
d)    Chi họp các Tổ thẩm định (nếu có), Tổ thẩm định chi tiết (nếu có) và Tổ đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ (nếu có) được xây dựng trên cơ sở số lượng thành viên tham gia với mức chi không quá mức chi của Tổ thẩm định kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ quy định tại mục 1.3.a của Phụ lục kèm theo Quyết định số 1292/QĐ-BKHCN;
đ) Các nội dung chi khác: Thực hiện theo quy định hiện hành về chế độ và định mức chi tiêu ngân sách nhà nước, thanh toán theo h   ợ   p đồng và thực tế phát sinh theo quy định của hiện hành của Nhà nước.
Điều 9. Thẩm định nội dung và dự toán chi tiết nhiệm vụ
1.    Căn cứ Quyết định phê duyệt nhiệm vụ và thuyết minh nhiệm vụ của đơn vị chủ trì, Thủ trưởng đơn vị quản lý cấp cơ sở tổ chức thẩm định, phê duyệt nội dung, dự toán chi tiết nhiệm vụ và chịu trách nhiệm toàn diện về chất lượng nội dung, sự phù hợp của dự toán nhiệm vụ theo các quy định hiện hành.
2.    Thủ trưởng đơn vị quản lý cấp cơ sở tổ chức thẩm định nội dung và dự toán chi tiết nhiệm vụ theo quy định dưới đây:
a)    Đối với các nhiệm vụ có kinh phí phê duyệt không quá 500 triệu đồng, bộ phận được giao quản lý nhiệm vụ của đơn vị quản lý cấp cơ sở chủ trì tổng hợp, xin ý kiến thẩm định của các bộ phận có liên quan theo chỉ đạo của Lãnh đạo đơn vị chủ trì về nội dung và dự toán chi tiết của nhiệm vụ;
b)    Đối với các nhiệm vụ có kinh phí phê duyệt trên 500 triệu đồng, Thủ trưởng đơn vị quản lý cấp cơ sở thành lập Tổ thẩm định nội dung và dự toán chi tiết (sau đây gọi tắt là Tổ thẩm định chi tiết). Tổ thẩm định chi tiết có 5 thành viên, do Lãnh đạo đơn vị quản lý cấp cơ sở làm Tổ trưởng, cán bộ bộ phận được giao quản lý nhiệm vụ là thư ký.
3.    Ý kiến của các bộ phận có liên quan hoặc kết quả họp của Tổ thẩm định chi tiết nêu rõ kiến nghị đối với nội dung, tiến độ thực hiện; yêu cầu về chỉ tiêu chất lượng, số lượng của sản phẩm/kết quả nhiệm vụ và dự toán chi tiết.
4.    Bộ phận được giao quản lý nhiệm vụ có trách nhiệm tổng hợp ý kiến, lập báo cáo th   ẩ   m định nội dung và dự toán chi tiết nhiệm vụ (thực hiện theo mẫu PL7-BCCT tại Phụ lục ban hành kèm theo Quy chế này). Kết quả thẩm định được thông báo cho đơn vị chủ trì ngay sau khi có báo cáo thẩm định, là cơ sở để hoàn thiện thuyết minh nhiệm vụ và trình phê duyệt nội dung, dự toán chi tiết nhiệm vụ.
Điều 10. Phê duyệt nội dung, dự toán chi tiết và giao dự toán thực hiện nhiệm vụ
1.    Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày có Quyết định phê duyệt nhiệm vụ, thủ trưởng đơn vị quản lý cấp cơ sở phê duyệt nội dung, dự toán chi tiết nhiệm vụ (thực hiện theo mẫu PL8-QĐCT tại Phụ lục ban hành kèm theo Quy chế này) và gửi hồ sơ về Bộ Khoa học và Công nghệ (qua Văn phòng Bộ) đảm bảo thời gian xây dựng và phân bổ dự toán theo quy định.
2.    Hồ sơ phê duyệt nội dung và dự toán chi tiết nhiệm vụ bao gồm:
a)    Quyết định phê duyệt nội dung và dự toán chi tiết nhiệm vụ;
b)    Báo cáo thẩm định nội dung và dự toán chi tiết nhiệm vụ;
c)    Thuyết minh nhiệm vụ.
3.    Văn phòng Bộ rà soát, tổng hợp hồ sơ phê duyệt nội dung và dự toán chi tiết nhiệm vụ, gửi Vụ Kế hoạch - Tài chính kết quả tổng hợp kèm theo các Quyết định phê duyệt nhiệm vụ, Quyết định phê duyệt nội dung và dự toán chi tiết nhiệm vụ để kiểm tra, trình Bộ trưởng phân bổ, giao dự toán nhiệm vụ cho các đơn vị thuộc Bộ.
Chương IV
KIỂM TRA, ĐIỀU CHỈNH, ĐÁNH GIÁ, KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ
Điều 11. Kiểm tra thực hiện nhiệm vụ
Đơn vị quản    l   ý cấp cơ sở có trách nhiệm kiểm tra, theo dõi việc triển khai thực hiện nhiệm vụ.
Điều 12. Điều chỉnh, dừng thực hiện nhiệm vụ
1.    Điều chỉnh nhiệm vụ
a)    Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đơn vị có đ   ề    xu   ấ   t điều chỉnh nội     dung thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ trưởng quy định tại Điều 4 Quy chế này, đơn vị chủ trì chuẩn bị hồ sơ đề nghị điều chỉnh nhiệm vụ gửi đơn vị quản lý cấp cơ sở để rà soát, có ý kiến trước khi trình Bộ trưởng (qua Văn phòng Bộ) xem     xét, điều chỉnh.
b)    Hồ sơ đề nghị điều chỉnh nhiệm vụ bao gồm:
-    Văn bản đề nghị điều chỉnh nhiệm vụ;
-    Báo cáo điều chỉnh (thực hiện theo mẫu PL9-BCĐC tại Phụ lục ban hành kèm theo Quy chế này).
Trên cơ sở hồ sơ do đơn vị đề xuất, Văn phòng Bộ rà soát và báo cáo Bộ trưởng phương án xử lý.
2.    Dừng thực hiện nhiệm vụ
a)    Trường hợp không thể tiếp tục thực hiện nhiệm vụ đơn vị chủ trì chuẩn bị hồ sơ đề nghị dừng thực hiện nhiệm vụ. Đơn vị quản lý cấp cơ sở có trách nhiệm rà soát, cho ý kiến trước khi trình Bộ trưởng (thông qua Văn phòng Bộ) xem xét, quyết định dừng thực hiện nhiệm vụ.
b)    Hồ sơ đề nghị dừng thực hiện nhiệm vụ bao gồm:
-    Văn bản đề nghị dừng thực hiện nhiệm vụ, trong đó nêu rõ nguyên nhân không thể tiếp tục thực hiện nhiệm vụ;
-    Báo cáo về nội dung, sản phẩm đã hoàn thành; tình hình sử dụng và đề xuất phương án xử lý kinh phí của nhiệm vụ;
-    Các hồ sơ, giấy tờ có liên quan (nếu có).
c)    Văn phòng Bộ thẩm định hoặc thành lập Tổ thẩm định để đánh giá nguyên nhân dừng thực hiện nhiệm vụ, sản phẩm đã hoàn thành, kinh phí đã sử dụng.
d)    Trên cơ sở kết quả thẩm định, Văn phòng Bộ báo cáo Bộ trưởng ra quyết định dừng thực hiện nhiệm vụ, trong đó nêu rõ kinh phí đã sử dụng được quyết toán và kinh phí phải nộp hoàn trả ngân sách nhà nước.
Điều 13. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
1.    Tối đa 30 ngày làm việc kể từ thời điểm kết thúc thời gian thực hiện nhiệm vụ theo quyết định của cấp có thẩm quyền và theo quy định của Luật NSNN, đơn vị chủ trì thực hiện nhiệm vụ có trách nhiệm chuẩn bị báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ (thực hiện theo mẫu PL10-BCKQ tại Phụ lục ban hành kèm theo Quy chế này), gửi đơn vị được quy định tại khoản 2 Điều này để tổ chức đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ.
2.    Văn phòng Bộ tổ chức đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ do các đơn vị dự toán cấp III trực thuộc Bộ chủ trì.
Th   ủ    trưởng đơn vị dự toán cấp II tổ chức đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ do các đơn vị dự toán cấp III trực thuộc chủ trì và gửi báo cáo về Bộ Khoa học và Công nghệ (qua Văn phòng Bộ) để phối hợp theo dối, quản lý.
3.    Việc tổ chức đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ được thực hiện như sau:
a)    Đối với các nhiệm vụ có kinh phí phê duyệt không quá 500 triệu đồng, đơn vị có trách nhiệm nêu tại khoản 2 Điều này trực tiếp đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ (thực hiện theo mẫu PL11-BCĐGKQ tại Phụ lục ban hành kèm theo Quy chế này).
b)    Đối với các nhiệm vụ có kinh phí phê duyệt trên 500 triệu đồng, đơn vị có trách nhiệm nêu tại khoản 2 Điều này thành lập Tổ đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trên cơ sở đề xuất của bộ phận được giao quản lý nhiệm vụ.
T   ổ    đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ có 05 thành viên, do Lãnh đạo đơn vị tổ chức đánh giá làm Tổ trưởng, cán bộ bộ phận được giao quản lý nhiệm vụ là thư ký. Phương thức làm việc của Tổ đánh giá thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 6 Quy chế này. K   ế   t quả thực hiện nhiệm vụ được ghi vào biên bản đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ (thực hiện theo mẫu PL12-BBĐG tại Phụ lục ban hành kèm theo Quy chế này).
Biên bản đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ là một trong những căn cứ pháp lý để đơn vị thực hiện thanh toán và quyết toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ.
4.    Quyết toán tài chính nhiệm vụ thực hiện theo quy định của Nhà nước và các quy định cụ thể của Bộ Khoa học và Công nghệ.
5.    Hằng năm, Văn phòng Bộ tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị, báo cáo Bộ trưởng.
6.    Tài sản hình thành từ nhiệm vụ thực hiện theo quy định của Nhà nước và các quy định cụ thể của Bộ Khoa học và Công nghệ.
Chương V
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 14. Điều khoản chuyển tiếp
Đối với các nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt kinh phí thực hiện nhiệm vụ trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục áp dụng theo các quy định tại thời điểm phê duyệt nhiệm vụ cho đến khi kết thúc thời gian thực hiện nhiệm vụ.
Điều 15. Trách nhiệm thi hành
1.    Chánh Văn phòng Bộ chủ trì, hướng dẫn, kiểm tra các đ   ơn    vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện đầy đủ những quy định tại Quy chế này.
2.    Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức thực hiện quy chế này. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các đơn vị kịp thời phản ánh bằng văn bản về Bộ Khoa học và Công nghệ (qua Văn phòng Bộ) để tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng xem xét, quyết định./.
DANH MỤC BIỂU MẪU
(Kèm theo Quyết định số: 2471/QĐ-BKHCN ngày 26 tháng 10 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)
STT
Tên/Nội dung
Viết tắt
1
Danh mục nhiệm vụ được cơ quan có thẩm quyền giao / nhiệm vụ đặc thù
PL1A-DMĐXNV
2
Đề cương nhiệm vụ được cơ quan có thẩm quyền giao / nhiệm vụ đặc thù
PL1B-ĐCNV
3
Quyết định thành lập Tổ thẩm định nhiệm vụ được cơ quan có thẩm quyền giao / nhiệm vụ đặc thù
PL2-QĐTTĐ
4
Biên bản họp tổ thẩm định nhiệm vụ được cơ quan có thẩm quyền giao /nhiệm vụ đặc thù
PL3-BBTĐ
5
Quyết định phê duyệt nhiệm vụ được cơ quan có thẩm quyền giao / nhiệm vụ đặc thù
PL4-QĐPD
6
Thuyết minh nhiệm vụ được cơ quan có thẩm quyền giao / nhiệm vụ đặc thù
PL5A-TMNV
7
Thuyết minh nhiệm vụ hội thảo khoa học
PL5B-TMHTKH
8
Lý lịch chuyên gia
PL6-LLCG
10
Báo cáo thẩm định nhiệm vụ được cơ quan có thẩm quyền giao / nhiệm vụ đặc thù
PL7-BCCT
11
Quyết định phê duyệt nội dung, dự toán chi tiết nhiệm vụ được cơ quan có thẩm quyền giao / nhiệm vụ đặc thù
PL8-QĐCT
12
Báo cáo đề nghị điều chỉnh
PL9-BCĐC
13
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được cơ quan có thẩm quyền giao / nhiệm vụ đặc thù
PL10-BCKQ
13
Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ được cơ quan có thẩm quyền giao / nhiệm vụ đặc thù
PL11-BCĐGKQ
14
Biên bản đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ cấp có thẩm quyền giao / nhiệm vụ đặc thù
PL12-BBĐG
FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Nguồn tra cứu: vanban.phaplyvn.com




